
 

 

 
 

 

 

                 Nhóm Trẻ 
Chủ đề: BẢN THÂN 

Thời gian: 3 tuần (07/10/2024 – 25/10/2024) 

 
 

* Mục tiêu của chủ đề: 

1.Phát triển thể chất: 

- MT1:Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

- MT2:Các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban 

đầu. 

- MT10:Nhanh nhẹn, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động, 

vận độngtheo nhạc, trò chơi dân gian. 

-MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức 

ăn 

2.Phát triển nhận thức: 

- MT29: Một số bộ phận của cơ thể con người 

- MT35: Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị 

trí trong không gian 

- MT36: Thích khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh 

- MT37: Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của 

những người gần gũi, sử dụng được một số đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc. 

3.Phát triển ngôn ngữ: 

 - MT56:Nghe và thực hiệntheo yêu cầu của cô.Thực hiện được 

nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi 

đi rửa tay. 

  - MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen 

thuộc 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát các bài hát về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô 

4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội & thẩm mỹ 

  - MT77: Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi). 

  - MT79: Trẻ biết ý thức về bản thân 

  - MT81: Một số hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản. 

  - MT99: Vẽ những nét đơn giản (cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

- MT103: Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo cô). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề: BẢN THÂN 

Thời gian: 3 tuần (07/10/2024 - 

25/10/2024) 

 

Tuần 2: 

Đồ dùng của bé 

(Sinh hoạt ngày phụ nữ việt nam 20-10,thứ 6 

   (Từ ngày 14/10 ->18/10/2024) 

 

 

Tuần 1:  

Bé là ai 

 (Từ ngày 07/10/2024 – 11/10/2024) 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

Tuần 3: 

Đồ dùng trong gia đình cuả bé 

 (Từ ngày 21/10 ->25/10/2024) 

 



 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN (TUẦN 1) 

Chủ Đề Nhánh: Bé là ai? 

Thời gian từ:(Từ ngày 07/10/2024 – 11/10/2024) 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

- MT1:Thực hiện được các 

động tác trong bài tập thể dục 

phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp 

- MT2:Các vận động cơ bản và 

phát triển tố chất vận động ban 

đầu. 

 

- MT10:Nhanh nhẹn, khéo léo, 

biết chơi các trò chơi vận động, 

vận độngtheo nhạc, trò chơi dân 

gian. 

 

 

 

-MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn 

gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức 

ăn 

 

-Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng 

ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

 

 

-Trẻ biết bò chui qua cổng, thân không 

chạm vào cổng. 

 

 

-Luyện tập cho trẻ tính nhanh nhẹn, 

khéo léo, biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, trò chơi dân 

gian theo chủ đề. 

 

 

- Cháu biết cầm muỗng đúng cách, 

ngồi ăn ngay ngắn, xúc ăn gọn gàng. 

TDS:: Tập kết hợp bài: Tay em” 

 

 

TDGH:  VẬN ĐỘNG: 

- BTPT:Tay em 

- VĐCB:Bò chui qua cổng 

- TCVĐ:Kéo cưa lừa xẻ 

 HĐNT: TC:  

-Ai nhanh hơn 

- Dung dăng dung dẻ 

- Nu na nu nống 

- Chi chi chành chành 

HDTCM: Về đúng nhà 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất 

dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- MT36: Thích khám phá các sự 

vật hiện tượng xung quanh 

 

 

 

 

- MT29: Một số bộ phận của cơ 

thể con người 

- Cháu thích đặt câu hỏi trong các giờ 

hoạt động tìm hiểu 

 

 

 

- Tên chức năng chính một số bộ phận 

của cơ thể: Mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

* HĐNT:- Quan sát: Bạn trai 

- Quan sát: Cây phượng 

- Quan sát: Bạn gái 

- Quan sát:  Cây ổi 

- Quan sát:  So sánh bạn trai, bạn gái 

*NBPB:Nhận biết một số bộ phận trên cơ 

thể bé 



 

 

 

- MT35:Một số màu cơ bản, 

kích thước, hình dạng, số lượng, 

vị trí trong không gian. 

 

 

 

 

 

- MT37: Chơi bắt chước một số 

hành động quen thuộc của 

những người gần gũi, sử dụng 

được một số đồ dùng đồ chơi 

quen thuộc. 

 

chân. 

 

- Màu đỏ, xanh, vàng 

 

 

 

 

 

- Tên gọi và một số đặc điểm bên ngoài 

của bản thân 

- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân. 

 

 

 

 

*Hoạt động với đồ vật 

- Chọn bát thìa màu xanh, màu đỏ 

 

* HĐVC: - Xâu vòng màu xanh, màu đỏ 

 

 

 

 

Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem abum 

vềcơ thể bé. 

 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- MT56:Nghe và thực hiệntheo 

yêu cầu của cô. Thực hiện được 

nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. 

VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi 

đi rửa tay. 

 

 

- MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi 

đồ vật, sự vật, hành động quen 

thuộc 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát 

các bài hát về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô 

 

- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời 

nói. 

- Nghe các câu hỏi: Cái gì?, Làm gì? Để 

làm gì? Ở đâu? Như thế nào? 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò 

vè câu đố, bài hát và truyện ngắn. 

 

- Trẻ biết lắng nghe và thực hiện yêu cầu 

theo khả năng 

- Các bài thơ, bài đồng dao, kể chuyện, 

 

*NBTN:Các bộ phận trên cơ thể 

 

 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

 

 

*LQVH 

Chuyện: “Vệ sinh buổi sáng” 

*THƠ:“Đôi mắt” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT 

TRIỂN  

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

 VÀ THẪM 

MỸ 

 

 

 

 

 

  - MT77: Nói được một vài 

thông tin về mình (tên, tuổi). 

  - MT79: Trẻ biết ý thức về 

bản thân 

  - MT81: Một số hành vi văn 

hóa giao tiếp đơn giản. 

 

 

 

 

 

 

  - MT99: Vẽ những nét đơn 

giản (cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo cô). 

 

 

- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên 

ngoài của bản thân. 

- Không nghich của bạn, đi học không 

khóc nhè, không đánh cắn bạn. 

- Nhận biết một số đặc điểm bên ngoài 

bản thân. 

- Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi yêu 

thích của mình. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo 

viên. 

 

 

- Thực hiện các yêu cầu của cô: Vẽ các 

đường nét khác nhau, di màu. 

 

- Cháu biết nghe  các loại nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không 

lời…) 

  

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả bé cho ba mẹ 

trẻ. 

HĐVC: 

* Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề: 

Rửa mặt như mèo, chiếc khăn tay, mời bạn 

ăn. Làm quen đất nặn. 

*Góc PV:  Chơi với búp bê, tắm cho bé 

* Góc XD: Xếp hình em bé tập thể dục 

HĐC:Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở 

các góc. 

Tạo hình: 

-Tô màu cái yếm (trang 5) 

 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 

- Dạy hát:Rửa mặt như mèo 

-Nghe hát:Chiếc khăn tay 

 



 

 

Chủ đề nhánh: Bé là ai? 

 KẾ HOẠCH TUẦN 1: Từ 07/10/2024 – 11/10/2024 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI:  

07/10/2024 

THỨ BA:  

08/10/2024 

THỨ TƯ:  

09/10/2024 

THỨ NĂM:  

10/10/2024 

THỨ SÁU:  

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập thể dục kết hợp bài hát “Tay em” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: 

Bạn trai 

TCVĐ: 

Ai nhanh hơn 

Chơi với xe 

Quan sát: 

Cây phượng 

TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ 

Quan sát: 

Bạn gái  

TCVĐ: 

Nu na nu nống 

Quan sát: 

Cây ổi 

TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ 

Quan sát: 

So sánh bạn trai, bạn gái 

TCVĐ: 

Chi chi chành chành 

Lao động thiên nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*THƠ: 

“Đôi Mắt” 

*GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: 

 Rửa mặt như mèo 

 (TT) 

- Nghe hát: 

Chiếc khăn tay 

NHẬN  BIẾT TẬP NÓI 

Các bộ phận trên cơ thể 

 

*KỂ CHUYỆN: 

Vệ sinh buổi sáng 

*VẬN ĐỘNG: 

- BTPT: Tay em 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ. 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

Nhận biết một số bộ 

phận trên cơ thể bé 

 

TẠO HÌNH 

Tô màu cái yếm (trang 5) 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 

HĐVĐV Xếp hình em bé tập thể dục 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về cơ thể bé 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: chiếc khăn tay, rửa mặt như mèo,Mời bạn ăn. Làm quen với đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi với búp bê, tắm cho bé 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 

“Đôi mắt” 

 

HDTCM: 

“Về đúng nhà” 

 

Hoạt động với đồ vật 

Chọn bát thìa màu xanh, 

màu đỏ 

Ôn chuyện 

Vệ sinh buổi sáng 

 

Ôn bài thơ, bái hát 

trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN (TUẦN 2) 

Chủ Đề Nhánh: Đồ dùng của bé 

Thời gian từ:(Từ ngày 14/10/2024 – 18/10/2024) 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

- MT1:Thực hiện được các 

động tác trong bài tập thể dục 

phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp 

- MT2: Các vận động cơ bản và 

phát triển tố chất vận động ban 

đầu. 

 

- MT10:Nhanh nhẹn, khéo léo, 

biết chơi các trò chơi vận động, 

vận độngtheo nhạc, trò chơi dân 

gian. 

 

 

 

 

-MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn 

gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức 

ăn 

 

 

-Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng 

ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

 

 

-Trẻ biết bò chui qua cổng, thân không 

chạm vào cổng. 

 

 

-Luyện tập cho trẻ tính nhanh nhẹn, 

khéo léo, biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, trò chơi dân 

gian theo chủ đề. 

 

 

 

- Cháu biết cầm muỗng đúng cách, 

ngồi ăn ngay ngắn, xúc ăn gọn gàng. 

TDS:Tập kết hợp bài: Tay em” 

 

 

TDGH: VẬN ĐỘNG: 

- BTPT:Tay em 

- VĐCB:Bò theo hướng thẳng có mang vật 

trên lưng 

- TCVĐ:Kéo cưa lừa xẻ 

HĐNT: TC:  

- Dung dăng dung dẻ 

- Trời nắng trời mưa 

- Chi chi chành chành 

HDTCM: Bóng tròn to 

HĐVĐV: Xếp cái ghế 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất 

dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- MT36: Thích khám phá các sự 

vật hiện tượng xung quanh 

 

 

 

 

- Cháu thích đặt câu hỏi trong các giờ 

hoạt động tìm hiểu 

 

 

 

* HĐNT:- Quan sát: Cặp bồi 

- Quan sát: Đôi dép 

- Quan sát: Áo bạn trai 

- Quan sát: Váy bạn gái 

- Quan sát: Mũ, nón 



 

- MT29: Một số bộ phận của cơ 

thể con người 

 

 

- MT35:Một số màu cơ bản, 

kích thước, hình dạng, số lượng, 

vị trí trong không gian. 

 

 

 

 

- MT37: Chơi bắt chước một số 

hành động quen thuộc của 

những người gần gũi, sử dụng 

được một số đồ dùng đồ chơi 

quen thuộc. 

 

- Tên chức năng chính một số bộ phận 

của cơ thể: Mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

 

- Màu đỏ, xanh, vàng 

 

 

 

 

- Tên gọi và một số đặc điểm bên ngoài 

của bản thân 

- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân. 

 

 

Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem abum 

về cơ thể bé. 

 

*NBPB: Nhận biết màu xanh 

 

* HĐVC: - Xâu vòng 

 

 

 

 

*Hoạt động với đồ vật 

- Xếp chồng, xếp kề 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- MT56:Nghe và thực hiệntheo 

yêu cầu của cô. Thực hiện được 

nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. 

VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi 

đi rửa tay. 

 

 

- MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi 

đồ vật, sự vật, hành động quen 

thuộc 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát 

các bài hát về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô 

 

- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời 

nói. 

- Nghe các câu hỏi: Cái gì?, Làm gì? Để 

làm gì? Ở đâu? Như thế nào? 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò 

vè câu đố, bài hát và truyện ngắn. 

 

- Trẻ biết lắng nghe và thực hiện yêu cầu 

theo khả năng 

- Các bài thơ, bài đồng dao, kể chuyện, 

 

*NBTN:Trò chuyện về ngày 20/10 

 

 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

 

 

*LQVH: chuyện “Chiếc ô của thỏ trắng” 

*THƠ: Đi dép 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT 

TRIỂN  

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

 VÀ THẪM 

MỸ 

 

 

 

 

 

  - MT77: Nói được một vài 

thông tin về mình (tên, tuổi). 

  - MT79: Trẻ biết ý thức về 

bản thân 

  - MT81: Một số hành vi văn 

hóa giao tiếp đơn giản. 

 

 

 

 

 

 

  - MT99: Vẽ những nét đơn 

giản (cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo cô). 

 

 

- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên 

ngoài của bản thân. 

- Không nghich của bạn, đi học không 

khóc nhè, không đánh cắn bạn. 

- Nhận biết một số đặc điểm bên ngoài 

bản thân. 

- Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi yêu 

thích của mình. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo 

viên. 

 

 

- Thực hiện các yêu cầu của cô: Vẽ các 

đường nét khác nhau, di màu. 

 

- Cháu biết nghe  các loại nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không 

lời…) 

  

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả bé cho ba mẹ 

trẻ. 

HĐVC: 

* Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề: Đôi 

dép, chiếc khăn tay, mời bạn ăn. Làm quen 

đất nặn. 

* Góc PV:  Chơi với búp bê, tắm cho bé 

* Góc XD: Xếp hình em bé tập thể dục 

HĐC: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở 

các góc. 

 

-Tô màu bông hoa 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: Đôi dép 

-Nghe hát: Lại đây múa hát cùng cô 

 



 

Chủ đề nhánh: Đồ dùng của bé 

 KẾ HOẠCH TUẦN 2: Từ14/10/2024 – 18/10/2024 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI:  

14/10/2024 

THỨ BA:  

15/10/2024 

THỨ TƯ:  

16/10/2024 

THỨ NĂM: 

17/10/2024 

THỨ SÁU:  

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát “Tay em” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: 

Cặp bồi 

TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ 

Chơi với xe 

Quan sát: 

Đôi dép 

TCVĐ: 

Trời nắng, trời mưa 

Quan sát: 

Áo bạn trai 

TCVĐ: 

Chi chi chành chành 

Quan sát: 

Váy bạn gái 

TCVĐ: 

Trời nắng, trời mưa 

Quan sát: 

Mũ nón 

TCVĐ: 

Chi chi chành chành 

Lao động thiên nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*THƠ: 

Đi dép 

*GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: 

Đôi dép 

- Nghe hát: 

Lại đây múa hát cùng cô 

NHẬN  BIẾT TẬP 

NÓI 

-Trò chuyện về ngày 

20/10 

 

*KỂ CHUYỆN: 

Chiếc ô của thỏ trắng 

*VẬN ĐỘNG: 

- BTPT: Tay em 

- VĐCB:Bò theo hướng 

thẳng có mang vật trên 

lưng 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ. 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

Nhận biết màu xanh 

TẠO HÌNH 

Tô màu bông hoa 

(giấy A4) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 

HĐVĐV Xếp hình em bé tập thể dục. 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem album về cơ thể bé 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Hát các bài hát theo chủ đề: Đôi dép, chiếc khăn tay, mời bạn ăn. Làm 

quen với đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi với búp bê, tắm cho bé 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 

Đi dép 

 

HDTCM: 

“Bóng tròn to” 

 

Hoạt động với đồ vật 

Xếp chồng, xếp kề 

Ôn chuyện 

Chiếc ô của thỏ 

trắng 

Ôn bài thơ, bái hát 

trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN (TUẦN 3) 

Chủ Đề Nhánh: Đồ dùng trong gia đình bé có gì 

Thời gian từ: (Từ ngày 21/10/2024 – 25/10/2024) 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

- MT1:Thực hiện được các 

động tác trong bài tập thể dục 

phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp 

- MT2:Các vận động cơ bản và 

phát triển tố chất vận động ban 

đầu. 

 

- MT10:Nhanh nhẹn, khéo léo, 

biết chơi các trò chơi vận động, 

vận độngtheo nhạc, trò chơi dân 

gian. 

 

 

 

 

-MT19: Tự cầm bát, thìa xúc ăn 

gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức 

ăn 

 

 

-Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng 

ngoài trời theo đúng giai điệu bài hát. 

 

 

-Trẻ biết bò chui qua cổng, thân không 

chạm vào cổng. 

 

 

-Luyện tập cho trẻ tính nhanh nhẹn, 

khéo léo, biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, trò chơi dân 

gian theo chủ đề. 

 

 

 

- Cháu biết cầm muỗng đúng cách, 

ngồi ăn ngay ngắn, xúc ăn gọn gàng. 

TDS:Tập kết hợp bài: Tay em” 

 

 

TDGH: VẬN ĐỘNG: 

- BTPT:Tay em 

- VĐCB:Bò có mang vật trên lưng 

- TCVĐ:Kéo cưa lừa xẻ 

HĐNT: TC:  

- Bóng tròn to 

- Lộn cầu vồng 

- Chi chi chành chành 

HDTCM: Chơi với bóng 

HĐVĐV:Xếp cái ghế 

 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất 

dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- MT36: Thích khám phá các sự 

vật hiện tượng xung quanh 

 

 

 

 

- Cháu thích đặt câu hỏi trong các giờ 

hoạt động tìm hiểu 

 

 

 

* HĐNT:- Quan sát: Cái ti vi 

- Quan sát: Nồi cơm điện 

- Quan sát: Cái quạt điện 

- Quan sát: Hoa mười giờ 

- Quan sát: Cái bếp gas 



 

- MT29: Một số bộ phận của cơ 

thể con người 

 

 

- MT35:Một số màu cơ bản, 

kích thước, hình dạng, số lượng, 

vị trí trong không gian. 

 

 

 

 

- MT37: Chơi bắt chước một số 

hành động quen thuộc của 

những người gần gũi, sử dụng 

được một số đồ dùng đồ chơi 

quen thuộc. 

 

- Tên chức năng chính một số bộ phận 

của cơ thể: Mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân. 

- Màu đỏ, xanh, vàng 

- Kích thước to, nhỏ 

- Hình tròn, hình vuông 

- Vị trí trong không gian (trên – dưới, 

trước – sau) so với bản thân trẻ 

- Số lượng một nhiều. 

 

- Tên gọi và một số đặc điểm bên ngoài 

của bản thân 

- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân. 

 

 

Góc HT: Xem sách, xem tranh, xem abum 

vềbản thân của bé. 

 

*NBPB: Nhận biết tên gọi, đặc điểm nổi 

bật, công dụng và cách sử dụng một số đồ 

dùng trong gia đình bé. 

* HĐVC:  

- Góc HĐVĐV: Xếp hình em bé tập thể 

dục. Xâu vòng 

 

 

*Hoạt động với đồ vật 

- Xếp đường đi 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- MT56:Nghe và thực hiệntheo 

yêu cầu của cô. Thực hiện được 

nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. 

VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi 

đi rửa tay. 

 

 

- MT58: Nghe các từ chỉ tên gọi 

đồ vật, sự vật, hành động quen 

thuộc 

- MT61: Đọc thơ, ca dao, hát 

các bài hát về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô 

 

- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời 

nói. 

- Nghe các câu hỏi: Cái gì?, Làm gì? Để 

làm gì? Ở đâu? Như thế nào? 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò 

vè câu đố, bài hát và truyện ngắn. 

 

- Trẻ biết lắng nghe và thực hiện yêu cầu 

theo khả năng 

- Các bài thơ, bài đồng dao, kể chuyện, 

 

*NBTN: Những đồ chơi nấu ăn 

 

 

 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

 

 

*LQVH: chuyện “Đôi bạn nhỏ” 

*THƠ:Bác chổi chà 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT 

TRIỂN  

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

 VÀ THẪM 

MỸ 

 

 

 

 

 

  - MT77: Nói được một vài 

thông tin về mình (tên, tuổi). 

  - MT79: Trẻ biết ý thức về 

bản thân 

  - MT81: Một số hành vi văn 

hóa giao tiếp đơn giản. 

 

 

 

 

 

 

 

  - MT99: Vẽ những nét đơn 

giản (cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

- MT103: Vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu của bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay 

theo cô). 

 

 

- Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên 

ngoài của bản thân. 

- Không nghich của bạn, đi học không 

khóc nhè, không đánh cắn bạn. 

- Nhận biết một số đặc điểm bên ngoài 

bản thân. 

- Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi yêu 

thích của mình. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo 

viên. 

 

 

 

- Thực hiện các yêu cầu của cô: Vẽ các 

đường nét khác nhau, di màu. 

 

- Cháu biết nghe  các loại nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không 

lời…) 

  

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả bé cho ba mẹ 

trẻ. 

HĐVC: 

* Góc NT: Hát các bài hát theo chủ đề: Đôi 

dép, chiếc khăn tay, mời bạn ăn. Làm quen 

đất nặn. 

* Góc PV:  Chơi nấu ăn 

* Góc XD: Xếp hình em bé tập thể dục 

HĐC:Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở 

các góc, đọc thơ và hát các bài hát trong 

chủ đề. 

TẠO HÌNH 

- Tô màu chiếc cốc (trang 6) 

*GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: Tay thơm, tay ngoan 

- Nghe hát: Múa cho mẹ xem 



 

Chủ đề nhánh: Đồ dùng trong gia đình bé 

 KẾ HOẠCH TUẦN 3: Từ21/10/2024 – 25/10/2024 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI:  

21/10/2024 

THỨ BA:  

22/10/2024 

THỨ TƯ:  

23/10/2024 

THỨ NĂM: 

24/10/2024 

THỨ SÁU:  

25/10/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp.Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ,Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Tập thể dục kết hợp bài hát “Tay em” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: 

Cái ti vi 

TCVĐ: 

Bóng tròn to 

Chơi với xe 

Quan sát: 

Nồi cơm điện 

TCVĐ: 

Lộn cầu vồng 

Chơi tự do 

Quan sát: 

Cái quạt điện 

TCVĐ: 

Chi chi chành chành 

Chơi tự do 

Quan sát: 

Hoa mười giờ 

TCVĐ: 

Lộn cầu vồng 

Quan sát: 

Cái bếp gas 

TCVĐ: 

Bóng tròn to 

Lao động thiên nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*THƠ: 

Bác chổi chà 

*GIÁO DỤC 

ÂM NHẠC: 

- Dạy hát: 

Tay thơm, tay ngoan 

- Nghe hát: 

Múa cho mẹ xem 

NHẬN  BIẾT TẬP 

NÓI 

Những đồ chơi nấu 

ăn 

 

*KỂ CHUYỆN: 

Đôi bạn nhỏ 

*VẬN ĐỘNG: 

- BTPT: Tay em 

- VĐCB:Bò có mang 

vật trên lưng 

TCVĐ:Nu na nu nống 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

Nhận biết tên gọi, đặc 

điểm nổi bật, công 

dụng và cách sử dụng 

một số đồ dùng trong 

gia đình bé. 

TẠO HÌNH 

Tô màu chiếc cốc 

(Trang 6) 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 

HĐVĐV Xếp hình em bé tập thể dục, xâu vòng. 

HỌC TẬP Xem sách, xem tranh, xem abum vềcác loại đồ dùng trong gia đình. 

NGHỆ THUẬT Hát các bài hát theo chủ đề: Hát các bài hát theo chủ đề: Đôi dép, chiếc khăn tay, mời bạn ăn. Làm 

quen với đất nặn 

GÓC PHÂN VAI Chơi nấu ăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn thơ: 

Bác chổi chà 

 

HDTCM: 

Chơi với bóng 

Hoạt động với đồ vật 

Xếp đường đi 

Ôn Chuyện 

Đôi bạn nhỏ 

Ôn bài thơ, bái hát 

trong chủ đề 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


